  Tuần 22- tiết 43,44

CHỦ ĐỀ 22 MÁY BIẾN THẾ- TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
 
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Đọc và tìm hiểu bài trang 149 đến trang 153

A/ KIẾN THỨC TÓM TẮT               
I/ Máy biến thế: 

1/ Cấu tạo và hoạt động:

Máy biến thế gồm các bộ phận chính: 

· Hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau.

· Một lõi sắt có pha silic chung cho 2 cuộn dây

Cuộn dây nối với nguồn hiệu điện thế xoay chiều là cuộn sơ cấp

Cuộn dây nối với thiết bị tiêu thụ điện là cuôn thứ cấp
2/ Tác dụng làm thay đổi hiệu điện thế của máy biến thế

Công thức
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    U1: HĐT đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp (V)

    n1 : số vòng dây cuộn sơ cấp (vòng)

   U2 : HĐT đặt vào 2 đầu cuộn thứ cấp (V)

    n2 : số vòng dây cuộn thứ cấp (vòng)

         + Nếu n1> n2 hay U1 > U2 : máy hạ (giảm) thế.

         + Nếu n1< n2 hay U1 < U2 : máy tăng thế
II/ Truyền tải điện năng đi xa 
- Công thức tính công suất hao phí điện:     

             Php = R . P 2/U2 

           P : công suất điện (W)

         Php : công suất hao phí điện (W)

U : HĐT đặt vào hai đầu dây tải (V)

R : điện trở dây tải (Ω)

-  Các cách làm giảm hao phí:
-   Để giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì cách tốt nhất là tăng HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn vì dễ thực hiện việc tăng HĐT bằng cách dùng MBT và công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương HĐT. 
B/ BÀI TẬP

Bài 1/ Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều 220V. 

a ) Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp?

b ) Cho biết máy này là máy tăng thế hay hạ thế? Tại sao?
Bài 2/ Cuộn dây sơ cấp của 1 máy biến thế có số vòng là 12.000 vòng. Muốn dùng để hạ hiệu điện thế từ 6 kV xuống 220V thì cuộn thứ cấp có số vòng là bao nhiêu?

Bài 3/ Máy biến thế có số vòng dây lần lượt là 1500 vòng và 30000 vòng.

a) Nếu đặt một hiệu điện thế 220V vào cuộn ít vòng thì ở cuộn nhiều vòng có hiệu điện thế là bao nhiêu? Đây là máy biến thế loại gì? Vì sao? 

b) Nếu muốn máy biến thế trên là giảm thế thì làm thế nào? Máy biến thế làm giảm hiệu điện thế bao nhiêu lần? 

Bài 4/ Một nhà máy phát điện có hiệu điện thế 25.000 V truyền tải với công suất là 50.000W với đường dây dẫn có điện trở là 500 Ω 

a)Tìm công suất hao phí trên đường dây tải điện?                                                       

b)Nếu giảm HĐT đi 10 lần thì công suất hao phí lúc bấy giờ là bao nhiêu?

Bài 5/  Đường dây tải điện có tổng chiều dài 10km, có hiệu điện thế 15000V ở hai đầu nơi truyền tải, công suất điện cung cấp ở nơi truyền tải là P = 3.106W. Dây dẫn tải điện cứ 1 km có điện trở là 0,2 Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?
HẾT
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